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	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


I/ Đọc thành tiếng (3 điểm)
     Bài đọc: ............................................................................................................
II/ Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)
Không chỉ nói lời xin lỗi

Hằng ngày, ông ngoại vẫn đèo tôi đi học bằng chiếc xe đạp cũ. Hôm nay cũng vậy. Tới cổng trường, tôi lễ phép chào ông và bảo: 


- Chiều ông đón cháu sớm ông nhé!


- Ừ, chiều ông đến sớm.


Tan học, tôi ra cổng trường, dõi mắt tìm ông mà chẳng thấy. Tôi ngồi ở ghế đá chờ đợi ông như mọi khi. Trời tối dần, tôi tự nhủ: “Chắc xe ông bị hỏng!” Mãi sau, ông vội vã đạp xe tới, cũng là lúc cơn mưa ập đến. Tôi giận ông, không chào, cứ thế ngồi lên xe. Ông nhường chiếc áo mưa duy nhất cho tôi, còn ông chịu ướt chở về. Trên đường, tôi cứ im thin thít. Biết vậy, ông giải thích: 


- Mấy bạn đồng ngũ của ông tới chơi. Bạn cũ lâu ngày gặp nhau, chuyện trò nhiều quá. Ông xin lỗi cháu.


Tôi vẫn không nói câu nào. Buổi tối, ăn cơm xong, tôi vờ đau bụng, lên giường nằm ấm ức. Ông vội lấy dầu gió xoa cho tôi rồi dúi vào tay tôi cái kẹo mút, thứ mà tôi rất thích. Tôi nằm ngậm kẹo rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Buổi sáng thức dậy, tôi không thấy ông đâu. Mẹ chuẩn bị đưa tôi đi học. Thấy mẹ lộ vẻ lo lắng, tôi hỏi mẹ, mẹ bảo: 


- Hôm qua, ông đi đón con gặp mưa nên bị cảm lạnh, suốt đêm sốt cao. Chắc bệnh sốt rét lại tái phát. Bố đưa ông đến bệnh viện sáng nay rồi.


Tôi bỗng giật mình và thương ông. Tôi buồn lắm các bạn ạ. Tôi sẽ vào viện thăm ông và xin lỗi ông. Nhưng chỉ nói xin lỗi ông tôi thấy chưa đủ. Nếu là tôi các bạn sẽ làm gì?

                                                             Theo Phạm Hoàng Hải
2. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây và hoàn thiện bài tập theo yêu cầu:
Câu 1: Câu chuyện nói đến mấy nhân vật?

	 A. 2 nhân vật
	  ;   B. 3 nhân vật             
	;   C. 4 nhân vật
	;   D. 5 nhân vật


Câu 2: Vì sao ông đến trường đón cháu rất muộn?

	A. Vì ông bị hỏng xe          ; 
C. Vì ông gặp cơn mưa to      ;
	B. Vì bạn của ông đến chơi 

D. Vì ông bị ốm


Câu 3. Chi tiết trong bài cho thấy ông ngoại rất thương cháu?

      A. Hằng ngày, ông đưa, đón cháu đi học. 

      B. Ông nhường chiếc áo mưa duy nhất cho cháu, còn ông chịu ướt chở về.
      C. Ông lấy dầu gió xoa cho cháu rồi dúi vào tay cháu cái kẹo mút
      D. Tất cả các đáp trên đều đúng.

Câu 4: Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ thái độ giận dỗi của bạn nhỏ đối với ông?

A. Không chào, im thin thít, không nói câu nào.

B. Không chào, không nói câu nào, vờ đau bụng, lên giường nằm ấm ức, buồn lắm.

C. Không chào, im thin thít, không nói câu nào, vờ đau bụng, lên giường nằm ấm ức, ngủ thiếp đi. 
Câu 5: Qua bài văn, em thấy bạn nhỏ có tính cách như thế nào?
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Câu 6: Nếu là bạn nhỏ, em sẽ làm gì khi đến bệnh viện thăm ông?

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Câu 7: Từ trái nghĩa với từ “hạnh phúc” là: 

	A. vui sướng     ;     
	B. sung sướng   ;                   
	C. mãn nguyện ;
	D. đau khổ


Câu 8: Đặc điểm từ loại của từ “mình” và từ “ông” trong câu: “Tôi bỗng giận mình và thương ông” là gì?

	A. Từ mình và từ ông đều là danh từ
C. Từ mình là đại từ, từ ông là danh từ
	B. Từ mình và từ ông đều là đại từ
D. Từ mình là danh từ, từ ông là đại từ


Câu 9: Gạch chân cặp quan hệ từ trong câu sau và cho biết nó biểu thị quan hệ gì?


Giá như ông không nhường áo mưa cho tôi thì ông đã không bị cảm lạnh.
…………………………………………………………………………..…………..……
Câu 10: Đặt câu với từ “mắt” mang nghĩa gốc và một câu với từ “mắt” mang nghĩa chuyển.
 …………………………………………………………………………..…………..……
…………………………………………………………………………..…………..……
Giáo viên coi  ............................................  Giáo viên chấm................................................
	UBND HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH

	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I 

Năm học 2023 – 2024

Môn Tiếng Việt lớp 5 (Kiểm tra viết)
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I. Chính tả (nghe- viết): 15 phút
                                                       Mùa thảo quả
          Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. Rừng say ngây và ấm nóng...
                                                                                            (Ma Văn Kháng)
    II. Tập làm văn

    Chọn một trong hai đề sau:

 Đề 1: Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp (dòng sông, cánh đồng.......), em hãy tả một trong những cảnh đẹp đó.   

 Đề 2: Em hãy tả một người mà em yêu mến.        

                              ------------------------ HẾT-------------------------
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       * HS bắt thăm đọc một đoạn trong các bài đọc sau : 
	   1. Kì diệu rừng xanh ( TV 5/ Tập I/ Trang 75)

	   2. Cái gì quý nhất ( TV 5/ Tập I/Trang 85)

	   3. Chuyện một khu vườn nhỏ ( TV 5/Tập I/ Trang 103)

	   4. Mùa thảo quả ( TV 5/Tập I /Trang 113 )

	   5. Người gác rừng tí hon( TV 5/Tập I/ Trang 124 )


                              * Trả lời 1 câu hỏi ở cuối bài.
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 Phần I: (7 điểm) Phần đọc thầm và làm bài tập

	Câu
	1
	2
	3
	4
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	D
	C
	D
	C

	Số điểm
	0,5 đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1,0đ


Câu 5 (0,5 điểm) HS nêu được nhận xét về tính cách của cháu.

       VD: Lúc đầu bạn nhỏ chỉ nghĩ đến mình nhưng sau đó đã nhận ra lỗi của mình và sửa lỗi.

Câu 6 (1,0 điểm) HS nêu theo suy nghĩ của bản thân, diễn đạt câu rõ ý, đúng ngữ pháp.
Câu 9 (1,0 điểm) Cặp quan hệ từ: Giá như .........thì..........: biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả

Câu 10 (1,0 điểm) Đặt đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
VD: Mắt em bé đen láy.     ;   Quả na mở mắt.
Phần II: (3 điểm) Phần đọc thành tiếng

- Đọc đúng tiếng, đúng từ : 1 điểm      

+ Đọc sai dư​​ới 3 tiếng:      0,75điểm
                                         + Đọc sai 3 hoặc 5 tiếng:    0,5 điểm

+ Đọc sai 6 hoặc 8 tiếng:  0,25 điểm

+ Đọc sai trên 8 tiếng:  0 điểm

- Ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu hoặc cụm từ rõ nghĩa, có sắc thái biểu cảm (0,5 điểm)
+ Không ngắt nghỉ đúng 4 đến 5 dấu câu, không thể hiện đ​​​​ược sắc thái biểu cảm: 0,25 điểm 
+ Không ngắt nghỉ đúng ở 6 dấu câu trở lên: 0 điểm

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm      

                                    + Đọc quá 1,5 phút: 0,5 điểm

                                    + Đọc quá 2 phút, phải đánh vần: 0 điểm

- Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 0,5 điểm      
Phần III: (10 điểm) Phần kiểm tra viết

    1. Chính tả: 2 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ:       0,5 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi ):    1 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp:      0,5 điểm

     2. Tập làm văn: 8 điểm

Bài viết đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bài viết đúng dạng tả người đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã học. (3 điểm) 

- Bài viết đảm bảo nội dung. Viết câu tương đối đúng ngữ pháp, biết dùng từ, diễn đạt trôi chảy không mắc lỗi chính tả, chữ viết sạch đẹp; tách đoạn đúng (3 điểm)

- Có sử dụng biện pháp nghệ thuật (so sánh, nhân hóa...), từ ngữ giàu hình ảnh trong bài (2 điểm)
            Tùy theo cách diễn đạt ý, lỗi chính tả, dấu câu... mà GV cho điểm phù hợp.
Đề chính thức
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